
Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I


Năm học 2006 - 2007
Môn: Địa lý 8 (Thời gian: 45 phút)



Đề: A
Câu 1: (6 điểm) 
Dựa vào bảng số liệu thống kê: 
Diện tích và dân số của một  số khu vực ở châu Á
	Khu vực
	Diện tích (triệu km²)
	Dân số năm 2001 (triệu người)

	- Đông Á

- Nam Á

- Đông nam Á

- Trung Á

- Tây Nam Á
	11,762

4,489

4,495

4,002

7,016
	1503

1356

519

56

286


a. Tính mật độ dân số trung bình của mỗi khu vực
b. Vẽ biểu đồ cột để thể hiện mật độ dân số trung bình của các khu vực đó
c. Hãy giải thích vì sao có sự chênh lệch rất lớn về mật độ dân số trung bình giữa các khu vực?
Câu 2: (2 điểm)
Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau của sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.
Câu 3: (2 điểm)
Từ sau khi giành được độc lập đến nay,Ấn Độ đã đạt được những thành tựu lớn nào trong nông nghiệp và công nghiệp?

Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I


Năm học 2006 - 2007
Môn: Địa lý 8 (Thời gian: 45 phút)



Đề: B
Câu 1: (6điểm) 
Qua các số liệu trong bảng dưới đây:
Tình hình phát triển dân số châu Á
	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Số dân (triệu người)
	600
	880
	1402
	2100
	3110
	3766


a. Hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện
b. So sánh  tình hình phát triển dân số của châu Á trong các giai đoạn 1800-1950 và 1950-2002.
c. Hãy giải thích vì sao có sự khác nhau rất lớn?

Câu 2: (2điểm)

Hãy nêu những sự khác nhau về khí hậu của phần lãnh thổ phía Tây phần đất liền so với phần lãnh thổ phía Đông của khu vực Đông Á

Câu 3: (2điểm)


Từ khi thực hiện chính sách cải cách và mở cửa dến nay,nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?


Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I


Năm học 2006 - 2007
Môn: Địa lý 6 (Thời gian: 45 phút)



Đề: A
Câu 1: (3 điểm)
Vận động tự quay quanh trục của trái đất đã tạo ra những hệ quả gì?
Câu 2: (5 điểm)
Dựa vào lưới kinh vĩ tuyến dưới đây:
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a. Hãy xác định tọa độ địa lí của các địa điểm M,N,P,Q
b. Hãy cho biết các hướng đi từ M đến N,từ N đến P,từ P đến Q và từ Q đến M
c. So sánh các khoảng cách sau đây ở trên thực địa :





- MN và PQ





- MQ và NP
d. Những địa điểm nào trên thực địa có giờ giống nhau?

Câu 3: (2điểm)
Vì sao người ta thường gọi nửa cầu Nam là “thủy bán cầu”? Hãy kể tên các đại dương trên trái đất. Đại dương nào có diện tích lớn nhất và đại dương nào có diện tích bé nhất?


Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I


Năm học 2006 - 2007
Môn: Địa lý 6 (Thời gian: 45 phút)



Đề: B
Câu 1: (3điểm)

Tại sao có hiện tượng các mùa trên trái đất? Hãy cho biết hiện tượng các mùa ở nửa cầu Bắc diễn ra trong năm như thế nào?

Câu 2: (5điểm)

Dựa vào lưới kinh vĩ tuyến dưới đây:
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a. Hãy xác định tọa độ địa lí của các địa điểm A,B,C,D

b. Hãy cho biết các hướng đi từ A đến B,từ B đến D,từ D đến C và từ C đến A


c. So sánh các khoảng cách sau đây ở trên thực địa :





- AB và CD





- AC và BD


d. Những địa điểm nào trên thực địa có giờ giống nhau?

Câu 3: (2điểm)

Vì sao người ta thường gọi nửa cầu Bắc là “lục bán cầu” ?Hãy kể tên các lục địa trên trái đất. Lục địa nào có diện tích lớn nhất?

Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I


Năm học 2006 - 2007
Môn: Địa lý 7 (Thời gian: 45 phút)



Đề: A
Câu 1: (5điểm) Qua bảng số liệu về sự gia tăng lượng khí CO​​​​​​2 trong không khí sau đây:
	Năm
	Lượng khí CO2 trong không khí (phần triệu)

	1840

1957

1980

1997
	275

312

335

355


a. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng CO2 trong không khí qua các năm
b. Hãy giải thích nguyên nhân gây ra tình hình đó

c. Cho biết hậu quả và biện pháp để hạn chế

Câu 2: (3điểm) Dân số đông và gia tăng nhanh đã tác động tiêu cực đến các nguồn tài nguyên ở đới nóng như thế nào?
Câu 3: (2điểm) Căn cứ vào các số liệu (năm 1997) ở trong bảng dưới đây:
	Tên nước
	Thu nhập bình quân đầu người (USD)
	HDI
	Tỉ lệ tử vong của trẻ em (‰)

	Hoa Kì
An-giê-ri
	29010

4460
	0,827

0,665
	7

34


a. Hãy phân loại để thấy được sự phát triển kinh tế-xã hội của từng nước
b. Dựa vào những tiêu chí nào để phân loại?


Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I


Năm học 2006 - 2007
Môn: Địa lý 7 (Thời gian: 45 phút)



Đề: B
Câu 1: (5điểm) Qua bảng số liệu thống kê về dân số và lượng khí thải độc hại bình quân đầu người của Hoa Kì và Pháp trong năm 2000:
	Tên nước
	Dân số (người)
	Lượng khí thải độc hại bình quân đầu người (tấn/năm/người)

	Hoa Kì

Pháp
	281421000

59330000
	20

6



a. Hãy vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện lượng khí thải độc hại bình quân đầu người của từng nước

b. Tính tổng lượng khí thải độc hại của từng nước nói trên trong năm 2000


c. Lượng khí thải của Hoa kì,Pháp và của các nước khác đã tạo nên hậu quả gì?
Câu 2: (2điểm) Khí hậu nhiệt đới gió mùa được phân bố chủ yếu ở những khu vực nào của châu Á? Hãy nêu các đặc điểm nổi bật của loại khí hậu này.
Câu 3: (3điểm) Vì sao bùng nổ dân số đã diẽn ra ở đới nóng? Bùng nổ dân số đã tạo nên những tác động tiêu cực nào đến môi trường ở đó? Để giảm bớt sức ép của dân số đến môi trường thì cần thực hiện những biện pháp gì?
